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2355202054006 AnQuách Trường 13/09/2008 6 5.0 6.0 0.0 2.2 1

2355202054007 DuyNguyễn Tuấn 15/07/2008 7.5 7.0 8.5 8.0 7.9 2

2355202054008 ĐạtLâm Thành 10/06/2008 6.5 6.5 6.5 7.0 6.8 3

2355202054009 ĐăngQuang Hải 30/08/2008 6.5 6.5 7.0 8.0 7.5 4

2355202054010 ĐăngTrần Toàn 20/10/2007 6.5 6.5 6.0 8.0 7.3 5

2355202054011 GiangVõ Trường 25/03/2008 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6

2355202054012 HiếuNguyễn Minh 09/04/2008 7 7.0 7.5 7.5 7.4 7

2355202054013 HiếuNguyễn Văn Trung 09/04/2008 5 5.0 5.0 5.0 5.0 8

2355202054014 HuyPhạm Tuấn 09/04/2008 6.5 6.0 6.5 0.0 2.5 9

2355202054015 KhánhNguyễn Nhật 08/01/2008 6.5 6.0 6.5 5.0 5.5 10

2355202054016 KhoaTrần Anh 09/08/2008 6 6.0 5.5 5.5 5.6 11

2355202054017 KiệtĐoàn Chiu Giang 19/11/2008 6.5 6.5 6.5 8.0 7.4 12

2355202054018 LinhNguyễn Vũ 07/10/2008 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 13

2355202054019 LongTrần Trương Bảo 24/12/2008 6 6.0 5.5 6.5 6.2 14

2355202054020 LuânTrần Văn 01/03/2008 6.5 6.5 6.5 7.0 6.8 15

2355202054021 PhongLâm Hoài 02/01/2008 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 16

2355202054022 PhúLê Châu 14/11/2008 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 17

2355202054023 PhúcNguyễn Hữu 16/03/2008 7.5 6.0 8.0 8.0 7.6 18

2355202054024 QuangTrịnh Vinh 18/11/2008 6 5.0 6.5 5.0 5.3 19

2355202054025 QuânLê Văn 23/04/2008 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20

2355202054026 QuânNguyễn Hồng 05/04/2007 6 5.0 5.0 0.0 2.1 21

2355202054027 QuíLê Văn 25/01/2008 7.5 6.5 6.5 7.0 6.9 22

2355202054028 QuốcVưu Định 30/09/2008 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 23

2355202054029 SangĐặng Lê Thế 28/03/2008 7.5 7.0 8.0 8.0 7.8 24

2355202054030 SángĐoàn Minh 21/04/2007 6 6.0 6.5 6.5 6.4 25

2355202054031 SửTrần Tín 17/11/2008 7.5 6.5 7.0 7.5 7.3 26

2355202054032 TàiNguyễn Phát 21/06/2007 6 5.0 7.0 6.5 6.3 27

2355202054033 TấnNguyễn Văn 11/11/2008 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 28

2355202054034 TháiNguyễn Quốc 05/09/2008 6 6.0 5.0 6.5 6.1 29

2355202054035 TháiNguyễn Quốc 29/06/2008 7.5 7.0 6.5 0.0 2.8 30

2355202054036 TháiPhùng Thanh 14/12/2008 6 6.0 5.0 5.0 5.2 31

2355202054037 TháiTrần Quốc 02/08/2008 6 5.0 6.5 8.0 7.1 32

2355202054038 ThanhBùi Tuấn 15/01/2008 6.5 6.0 7.5 8.5 7.8 33

2355202054039 ThiệnNgô Hồ Phú 12/11/2008 7 6.0 5.5 6.5 6.3 34
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Châu Đốc, ngày tháng năm

TP. Đào tạo

Ths. Trần Thanh Dũng
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Giáo viên giảng dạy

Trần Phi Hoàng
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